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KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG  CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2020 ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN
TIỂU HỌC

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày    /02/2021 của UBND huyện)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Trương Thị Thùy Dung 10/02/1990 Giáo
viên

 TH-THCS Lý
Tự Trọng 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

2 Nguyễn Thị Minh 20/7/1989 Giáo
viên

 TH-THCS Lý
Tự Trọng 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

3 Lê Thị Nhung 20/3/1985 Giáo
viên

 TH-THCS Lý
Tự Trọng 5 20 75 0 100 Đạt Đạt

4 Y Liên 11/01/1988 Giáo
viên TH Đăk Dục 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

5 Lê Thị Xuân 29/7/1972 Giáo
viên

Tiểu học Đăk
Dục 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

6 Y Quyền 8/10/1978 Giáo
viên

Tiểu học Đăk
Dục 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

7 Ngô Thị Hồng Hương 24/04/1992 Giáo
viên

Tiểu học Đăk
Dục 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

8 Phan Thị Mỹ Nhân 27/02/1990 Giáo
viên

Tiểu học Đăk
Dục 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

9 Y Điệu 05/5/1995 Giáo
viên

Tiểu học Đăk
Dục 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

10 Phạm Thị Phương 12/12/1980 Giáo
viên

TH-THCS Đắk
Xú 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

11 Nguyễn Thị Thuỷ B 13/12/1981 Giáo
viên

TH-THCS Đắk
Xú 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

12 Đặng Thị Hoa 21/7//1991 Giáo
viên

TH-THCS Đắk
Xú 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

13 Bùi Thị Mỹ Liên 20/7/1988 Giáo
viên

TH-THCS Đắk
Xú 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

14 Dương Đức Quý 5/7/1991 Giáo
viên

TH-THCS Đắk
Xú 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

15 Y Sa Sinh 25/11/1984 GV TH-THCS Đắk
Xú 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

16 Đỗ Thị Anh 14/06/1978 GV TH-THCS Đắk
Xú 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

17 Nguyễn Ánh Ngọc 11/07/1990 GV TH-THCS Đắk
Xú 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

18 Phạm Thị Ninh 2/9/1977 GV TH-THCS Đắk
Xú 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

19 Dương Thị Sen 29/12/1979 GV TH-THCS Đắk
Xú 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

20 Trương Thị Tâm 25/6/1985 Giáo
viên

TH Nguyễn
Huệ 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

21 Y Hiền 7/3/1984 Giáo
viên

TH Lê Văn
Tám 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

22 Nguyến Tiến An 12/10/1990 Giáo
viên

TH Lê Văn
Tám 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

23 Trần Hữu Phương 1/10/1982 Giáo
viên

TH Lê Văn
Tám 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

24 Y Phương 10/5/1974 Giáo
viên

TH Lê Văn
Tám 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

25 Y Hải 15/9/1991 Giáo
viên

TH Lê Văn
Tám 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

26 Y Oanh 25/7/1986 Giáo
viên TH Đăk Ang 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

27 A Nhái 18/8/1972 Giáo
viên TH Đăk Ang 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

28 Đinh Xuân Hòa 18/6/1989 Giáo
viên TH Đăk Ang 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

29 Trần Công Thời 16/9/1987 Giáo
viên TH Đăk Ang 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

30 Nguyễn Hữu Nghị 5/3/1980 Giáo
viên TH Đăk Ang 5 20 75 2 102 Đạt Đạt
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31 Trần Thị Huế 23/11/1976 Giáo
viên

TH Trần Quốc
Toản 5 20 75 1 101 Đạt Đạt

32 Lê Thị Hằng 10/8/1975 Giáo
viên

Trần Quốc
Toản 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

33 Phạm Thị Trà Giang 23/8/1990 Giáo
viên

TH Trần Quốc
Toản 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

34 Dương Thị Thu Hồng 14/12/1989 Giáo
viên

TH Trần Quốc
Toản 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

35 Lê Văn Khả 25/10/1988 Giáo
viên

TH Bế Văn
Đàn 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

36 Nông Thị Hợi 7/4/1983 Giáo
viên

TH Bế Văn
Đàn 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

37 Phạm Văn Thuấn 18/9/1978 Giáo
viên

TH Bế Văn
Đàn 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

38 Nguyễn Thị Chiến 20/01/1982 Giáo
viên

TH Bế Văn
Đàn 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

39 Nguyễn Thị Đạt 20/10/1975 Giáo
viên

TH Bế Văn
Đàn 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

40 Nguyễn Thị Kim Thỏa 10/9/1989 Giáo
viên

TH Số 1 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

41 Nguyễn Thị Hoa 7/5/1986 Giáo
viên

TH Số 1 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

42 Phan Thị Nga 1/8/1988 Giáo
viên

TH Số 1 thị trấn
Pleikần 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

43 Nguyễn Thị Minh
Hưng 25/10/1985 Giáo

viên
TH Số 1 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

44 Lê Thị Thanh Hoa 12/10/1990 Giáo
viên

TH Số 1 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

45 Phan Thị Mỹ Loan 30/06/1987 Giáo
viên

TH Số 1 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

46 Nguyễn Thị Hồng
Hạnh 26/10/1985 Giáo

viên
TH Số 1 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

47 Cấn Thị Nguyệt 20/09/1989 Giáo
viên

TH Số 1 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

48 Nguyễn Văn Tiến 2/01/1985 Giáo
viên

TH Số 1 thị trấn
Pleikần 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

49 Xa Phương Huấn 12/4/1983 Giáo
viên

TH Số 1 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

50 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 18/01/1988 Giáo
viên

TH Số 2 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

51 Võ Thị Liên 9/6/1990 Giáo
viên

TH Số 2 thị trấn
Pleikần 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

52 Trần Thị Hồng 12/5/1990 Giáo
viên

TH Số 2 thị trấn
Pleikần 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

53 Trần Thị Thu Thủy 12/5/1986 Giáo
viên

TH Số 2 thị trấn
Pleikần 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

54 Trần Thị Lương 8/1/1989 Giáo
viên

TH Số 2 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

55 Nguyễn Hồng Hạnh 2/9/1993 Giáo
viên

TH Số 2 thị trấn
Pleikần 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

56 Phan Thị Giang 27/8/1988 Giáo
viên

TH Số 2 thị trấn
Pleikần 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

57 Đinh Văn Án 8/3/1979 PHT TH Kim Đồng 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

58 Đinh Xuân Tứ 25/10/1984 Giáo
viên TH Kim Đồng 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

59 Nguyễn Thị Huyền
Trang 27/10/1990 Giáo

viên TH Kim Đồng 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

60 Trần Tuấn vũ 20/6//1990 Giáo
viên TH Kim Đồng 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

61 Trần Thị Ngọc Huyền 06/03/1993 Giáo
viên

TH Nguyễn
Văn Trỗi 5 20 75 3 103 Đạt Đạt

62 Nguyễn Thị Tuyết 10/7/1988 Giáo
viên

TH Nguyễn
Văn Trỗi 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

63 Nguyễn Văn Tuấn 18/10/1986 Giáo
viên

TH Nguyễn
Văn Trỗi 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

64 Bùi Thị Hiên 12/11/1976
Giáo
viên

TH Nguyễn
Văn Trỗi 5 20 75 1 101 Đạt Đạt

65 Bùi Thị Liễn 04/03/1979 Giáo
viên

TH Nguyễn Bá
Ngọc 5 20 75 2 102 Đạt Đạt
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66 Hoàng Thị Thúy Lợi 15/04/1977 Giáo
viên

TH Nguyễn Bá
Ngọc 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

67 Đinh Xuân Quý 15/01/1977 Giáo
viên

TH Nguyễn Bá
Ngọc 5 20 75 2 102 Đạt Đạt

68 Nguyễn Thị Thu Thúy 07/07/1988 Giáo
viên

TH Nguyễn Bá
Ngọc 5 20 75 0 100 Đạt Đạt

69 Lại Thị Bình 09/07/1989 Giáo
viên

TH Nguyễn Bá
Ngọc 5 15 60 2 82 Không

đạt Đạt

kết
quả

chấm
điểm
hồ sơ
không

đạt
100
điểm

Danh sách này gồm 69 người.

(*) Các điều kiện, tiêu chuẩn khác gồm:
- Được cơ quan, đơn vị cử dự xét thăng hạng
- Có kết quả đánh giá, xếp loại năm liền kề dự xét thăng hạng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở
lên
- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên
quan đến kỷ luật viên chức;
- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền
kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng.
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